NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ Ô TÔ

Câu 1: Hệ thống khởi động bao gồm:

a.  Máy khởi động điện, các rơ-le điều khiển và rơ-le bảo vệ khởi động


b.  Ắc-quy, máy khởi động điện, các rơ-le điều khiển và rơ-le bảo vệ khởi động
c.  Ắc-quy, máy khởi động điện, bu-gi, các rơ-le điều khiển


d.  Ắc-quy, máy khởi động điện, rơ-le bảo vệ khởi động, các đèn
Câu 2: Hệ thống đánh lửa bao gồm:

a.  Ắc -quy, khóa điện, bộ chia điện, biến áp đánh lửa hay bô-bin, hộp điều khiển đánh lửa, bu-gi


b.  Ắc -quy, khóa điện, bộ chia điện, biến áp đánh lửa hay bô-bin, bu-gi
c.  Bộ chia điện, biến áp đánh lửa hay bô-bin, hộp điều khiển đánh lửa, bu-gi, các rơ-le điều khiển
d.  Bộ chia điện, biến áp đánh lửa hay bô-bin, hộp điều khiển đánh lửa, các đèn tín hiệu.
Câu 3: Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu bao gồm :

a.  Các đèn chiếu sáng, các đèn tín hiệu, còi, các công tắc và các rơ-le,  bộ chia điện.



b.  Ắc-quy, máy khởi động điện, rơ-le bảo vệ khởi động, các đèn.
c.  Các đèn chiếu sáng, các đèn tín hiệu, còi, các công tắc và các rơ-le.


d.  Ắc -quy, khóa điện, bộ chia điện, biến áp đánh lửa hay bô-bin, hộp điều khiển đánh lửa, bu-gi.
Câu 4: Hệ thống đo đạc và kiểm tra bao gồm:

a.  Ắc-quy, máy khởi động điện, rơ-le bảo vệ khởi động, các đèn


b.  Các đồng hồ báo trên táp-lô và các hộp điều khiển gồm có: đồng hồ tốc độ động cơ, đồng hồ đo tốc độ xe, đồng hồ đo nhiên liệu và nhiệt độ nước
c.  Ắc -quy, khóa điện, bộ chia điện, biến áp đánh lửa hay bô-bin


d.  Các đồng hồ báo trên táp-lô và các đèn báo gồm có: đồng hồ tốc độ động cơ, đồng hồ đo tốc độ xe, đồng hồ đo nhiên liệu và nhiệt độ nước
Câu 5: Hệ thống điều khiển động cơ bao gồm:

a.  Hệ thống điều khiển xăng, dầu, góc phối cam, hệ thống điều khiển nhiên liệu bằng điện tử ( sử dụng trên các động cơ diesel)


b.  Hệ thống điều khiển xăng, dầu, góc phối cam, ga tự động, hệ thống điều khiển nhiên liệu bằng điện tử ( sử dụng trên các động cơ diesel)
c. Hệ thống điều khiển xăng, lửa, góc phối cam, ga tự động, hệ thống điều khiển nhiên liệu bằng điện tử ( sử dụng trên các động cơ diesel) 


d.  Hệ thống điều khiển xăng, dầu, góc phối khí, ga tự động, 
Câu 6: Hệ thống điều khiển ôtô bao gồm:

a.  Hệ thống điều khiển phanh chống hãm ABS, hộp số tự động, tay lái, gối hơi (SRS), lực kéo


b. Hệ thống điều khiển xăng, dầu, góc phối cam, ga tự động, hệ thống điều khiển nhiên liệu bằng điện tử 

c.  Hệ thống điều khiển phanh chống hãm ABS, ga tự động, gối hơi (SRS), hệ thống điều khiển xăng.


d. Hệ thống điều khiển phanh chống hãm ABS, ga tự động, gối hơi (SRS), lực kéo 

Câu 7: Hệ thống điều hòa nhiệt độ  bao gồm:
a.  Máy nén , giàn nóng, lọc ga, van điều khiển và các chi tiết điều khiển như rơ-le, cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, công tắc A/C


b.  Máy nén , giàn nóng, lọc ga, van điều tiết và các chi tiết điều khiển như rơ-le, cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, công tắc A/C
c.  Máy nén , giàn nóng, lọc ga, van tiết lưu, giàn lạnh và các chi tiết điều khiển như rơ-le, cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, công tắc A/C


d.  Máy nén , giàn nóng, lọc ga, van tiết lưu, giàn ngưng và các chi tiết điều khiển như rơ-le, cảm biến nhiệt độ, hộp điều khiển, công tắc A/C
Câu 8: Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện:

a.  Nhiệt độ làm việc, sự rung xóc, điện áp, độ ẩm, độ biến dạng, nhiễu điện từ


b.  Nhiệt độ làm việc, sự rung xóc, điện áp, độ ẩm, độ bền, nhiễu điện từ
c.  Nhiệt độ làm việc, sự rung xóc, điện trở, độ khô, độ bền, nhiễu điện từ


d.  Nhiệt độ làm việc, sự rung giật, điện trở, độ khô, độ bền, nhiễu điện từ
Câu 9: Các bộ phận điện trên ôtô phải chịu sự rung xóc với tần số từ:

a.  Từ 50 đến 250 Hz


b.  Từ 100 đến 350 Hz
c.  Từ 150 đến 400 Hz


d.  Từ 200 đến 450 Hz
Câu 10: Các bộ phận điện trên ôtô phải chịu được lực với gia tốc:
a.  10m/s2


b.  50m/s2
c.  100m/s2


d.  150m/s2
Câu 11: Các thiết bị điện ôtô phải chịu được xung điện áp cao với biên độ lên đến:
a.  Vài vôn


b.  Vài chục vôn
c.  Vài trăm vôn


d.  Vài ngàn vôn
Câu 12: Tất cả các hệ thống điện trên ôtô phải được hoạt động tốt trong khoảng :

a.  0,9 ( 1,25 Uđịnh mức


b.  1,0 ( 1,50 Uđịnh mức
c.  1,1 ( 1,75 Uđịnh mức


d.  1,2 ( 2,00 Uđịnh mức
Câu 13: Các thiết bị điện và điện tử phải chịu được nhiễu …………xuất phát từ hệ thống đánh lửa hoặc các nguồn khác:

a.  Xung điện


b.  Điện áp
c.  Từ trường


d.  Điện từ
Câu 14: Nguồn điện trên ô tô là:

a.  Nguồn điện một chiều cung cấp bởi ắc quy.


b.  Nguồn điện một chiều cung cấp bởi ắc quy, nếu động cơ chưa làm việc, hoặc bởi máy phát điện nếu động cơ đã làm việc
c.  Nguồn xoay chiều và một chiều cung cấp bởi ắc quy và máy phát.


d.  Nguồn xoay chiều của máy phát điện khi động cơ đã làm việc
Câu 15: Các loại phụ tải điện trên ôtô được mắc song song và có thể được chia  làm:

a.  2 loại


b.  3 loại 
c.  4 loại


d.  5 loại
Câu 16: Các phụ tải  điện trên xe hầu hết đều được mắc qua …………:

a.  Điện trở


b.  Rờ le
c.  Cầu chì


d.  Công tắc
Câu 17: Dây chảy (Fusible link) là những cầu chì lớn hơn ………..được mắc ở các mạch chính của phụ tải điện lớn hoặc chung cho các cầu chì cùng nhóm làm việc thường có giá trị vào khoảng…………:

a.  10 A; 10 (90A


b.  20 A; 20 (100A
c.  30 A; 30 (110A


d.  40 A; 40 (120A
Câu 18: Ký hiệu của nguồn điện:
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Câu 19: Ký hiệu của tụ điện:
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a.
	c.

	b. 
	d.


Câu 20: Ký hiệu của Bô-bin :

	a.
	c.

	b. 
	d.


Câu 21: Ký hiệu của hai dây nối:

	a.
	c.

	b. 
	d.


Câu 22: Ký hiệu của cuộn dây:

	a.
	c.

	b. 
	d.


Câu 23: Ký hiệu của LED :

	a.
	c.

	b. 
	d.


Câu 24: Ký hiệu của điện trở nhiều nấc:

	a.
	c.

	b. 
	d.


Câu 25: Ký hiệu của :
	a.
	c.

	b. 
	d.


Câu 26: Ký hiệu của rờ le thường đóng:

	a.
	c.

	b. 
	d.


Câu 27: Theo ký hiệu màu dây hệ châu Âu, màu đen ký hiệu:

a.  Sw


b. Ge 

c.  Rt


d.  Ws
Câu 28: Theo ký hiệu màu dây hệ châu Âu, màu trắng ký hiệu:

a.  Gr


b.  Br
c.  Ge


d.  Ws
Câu 29: Theo ký hiệu màu dây hệ châu Âu, màu vàng ký hiệu:

a.  Ws


b.  LGn
c.  Ge


d.  Gr
Câu 30: Theo ký hiệu màu dây hệ châu Âu, màu đỏ ký hiệu:

a. Ws


b. Rt 

c. Br


d. Gr
Câu 31: Theo ký hiệu màu dây hệ châu Âu, màu Đen/ Vàng ký hiệu:
a.  Sw/ Ws


b.  Gr/Rt
c.  Sw/Ge


d.  Gr/Sw
Câu 32: Theo ký hiệu màu dây hệ châu Âu, màu Xám/ Đen ký hiệu:

a.  Gr/Sw


b.  Sw/ Ws
c.  Gr/Rt


d.  Sw/ Gn
Câu 33: Tiết diện dây dẫn được tính bởi công thức:

a.  
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d.  
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Câu 34: Khi đấu dây hệ thống điện ô tô, ngoài quy luật về màu, cần tuân theo các quy tắc sau đây:

a.  Chiều dài dây giữa các điểm nối càng ngắn càng tốt, số mối nối càng ít
càng tốt, 

b.  Các mối nối giữa các đầu dây cần phải hàn, dây ở vùng động cơ phải được cách nhiệt,
c.  Bảo vệ bằng cao su những chỗ băng qua khung xe


d.  Tất cả các ý trên
Câu 35: Ắc - quy  khởi động trong hệ thống điện thực hiện chức năng của một thiết bị chuyển đổi:

a.  Cơ năng thành điện năng và ngược lại


b.  Nhiệt năng thành điện năng và ngược lại
c.  Hóa năng thành điện năng và ngược lại


d.  Hóa năng thành nhiệt năng
Câu 36: Ắc - quy  chì – a xít có khả năng cung cấp dòng điện lớn từ:

a.  50(500A


b.  100(600A
c.  150(700A


d.  200(800A
Câu 37: Ắc - quy  cung cấp điện khi:

a.  Động cơ ngừng hoạt động


b.  Động cơ khởi động
c.  Động cơ đang hoạt động


d.  Tất cả các trường hợp trên
Câu 38: Một bình ắc - quy chì-axít trên ô tô bao gồm:

a.  Dung dịch điện phân và các bản cực âm, dương


b.  Dung dịch a-xít sun-phu-ric loãng và các bản cực âm, dương (các bản cực được làm từ chì hoặc vật liệu có nguồn gốc từ chì)
c.  Dung dịch a-xít sun-phu-ric loãng, các vách ngăn.


d.  Dung dịch a-xít sun-phu-ric loãng, các cọc ắc – quy, các vách ngăn, lỗ thông hơi
Câu 39: Vật liệu hoạt tính được dán lên ở bản cực dương, âm của ắc - quy chì-axít:

a.  Chì oxít (PbO2) và chì xốp (Pb)


b.  Chì oxít (PbO3) và chì xốp (Pb)
c.  Chì oxít (PbO4) và chì xốp (Pb)


d.  Chì oxít (PbO5) và chì xốp (Pb)
Câu 40: Chất điện phân trong bình ắc - quy  là hỗn hợp:

a.  64% a-xít sun-phu-ric (H2SO4) và 36% nước cất (H2O)


b.  36% a-xít clohydric (HCl) và 64% nước cất (H2O)
c.  36% a-xít sun-phu-ric (H2SO4) và 64% nước cất (H2O)


d.  64% a-xít clohydric (HCl) và 36% nước cất (H2O)

Câu 41: Dung dịch điện phân trên ắc - quy  ngày nay có tỷ trọng là ………..(ở 200 C) khi nạp đầy:

a.  1.000


b.  1.120
c.  1.270


d.  1.500
Câu 42: Chất điện phân trong bình ắc - quy  đã được nạp điện thì ………….……….chất điện phân trong ắc - quy  đã phóng điện.:

a.  Yếu hơn hoặc bằng


b.  Yếu hơn và nhẹ hơn
c.  Mạnh hơn hoặc bằng


d.  Mạnh hơn và nặng hơn
Câu 43: Mỗi một ngăn của bình ắc - quy có điện áp xấp xỉ:

a. 2,1V


b. 2,5V
c. 3,0V 


d. 3,5V
Câu 44: Trong quá trình phóng điện, nồng độ dung dịch điện phân:

a.  Tăng


b.  Giảm
c.  Không đổi


d.  Tăng rồi giảm
Câu 45: Điện trở trong của ắc - quy  ……khi bị phóng điện và ………khi nạp:

a.  tăng; giảm


b.  giảm; tăng
c.  không đổi, giảm


d.  không đổi, tăng
Câu 46: Điện trở trong ắc - quy  phụ thuộc:

a.  Điện trở của điện cực


b.  Điện trở của dung dich
c.  Nhiệt độ của môi trường


d.  Tất cả các ý trên
Câu 47: Công thức tính dung lượng của ắc - quy:
a.  Q=Ip.Up(A.h)


b.  Q=Up.tp(A.h)
c.  Q=Ip.tp(A.h)


d.  Q=Ip.Rp(A.h)
Câu 48: Các yếu tố ảnh hưởng tới dung lượng của ắc - quy:
a.  Khối lượng và diện tích chất tác dụng trên bản cực


b.  Dung dịch điện phân, dòng điện phóng
c.  Nhiệt độ môi trường, thời gian sử dụng


d.  Tất cả các ý trên
Câu 49: Có mấy phương pháp nạp điện cho ắc – quy :

a.  3


b.  4
c.  5


d.  6
Câu 50: Với phương pháp nạp bằng hiệu điện thế không thay đổi, tất cả các ắc - quy  được mắc …………với nguồn điện nạp và bảo đảm điện thế của nguồn nạp (Ung) bằng 2,3V – 2,5V trên một ắc - quy  đơn với điều kiện Ung > Ua.:

a. Nối tiếp 


b. Song song
c. Mắc hỗn hợp


d. Mắc song song hay nối tiếp
Câu 51: Với phương pháp nạp dòng không đổi, dòng điện nạp được giữ ở một giá trị không đổi trong suốt thời gian nạp bằng cách thay đổi giá trị…………….:

a.  Xung điện áp của nguồn nạp


b.  Điện áp nguồn nạp
c.  Điện trở của biến trở R


d.  Điện trở trong của ắc - quy
Câu 52: Với phương pháp nạp dòng không đổi, dòng điện nạp có cường độ:

a.  In = 0,1Qđm 


b.  In = 0,3Qđm
c.  In = 0,5Qđm


d.  In = 0,7Qđm
Câu 53: Để chọn ắc - quy  ta dựa vào:

a.  Ký hiệu ghi trên vỏ bình ắc - quy , trên các cầu nối giữa các ngăn hoặc trên nhãn hiệu đính ở vỏ bình


b.  Dung lượng định mức của ắc - quy
c.  Cường độ dòng lớn nhất mà ắc - quy  có thể phóng 


d.  Tất cả các ý trên
Câu 54: Ắc - quy  thường đặt trước đầu xe, gần máy khởi động sao cho chiều dài dây nối từ máy khởi động đến ắc - quy  không quá………:

a.  1m


b.  2m
c.  3m


d.  4m
Câu 55: Với phương pháp nạp dòng không đổi, tất cả các ắc - quy  được mắc ………..nhau và chỉ cần đảm bảo điều kiện tổng số các ắc - quy  đơn trong mạch nạp không vượt quá trị số Ung/2,7:

a. Song song 


b. Nối tiếp
c.  Hỗn hợp


d.  Nối tiếp hay song song
Câu 56: Với phương pháp nạp dòng không đổi, ta sẽ phải chọn cường độ dòng điện nạp theo …………:

a.  Ăc - quy  có điện dung tùy ý


b.  Ăc - quy  có điện dung lớn nhất 
c.  Ăc - quy  có điện dung nhỏ nhất


d.  Ăc - quy  có điện dung trung bình
Câu 57: Máy phát điện xoay chiều có nhiệm vụ:

a.  Cung cấp điện cho các phụ tải


b.  Nạp điện cho ắc - quy  trên ôtô
c.  a và b đều đúng


d.  a và b đều sai
Câu 58: Các yêu cầu đối với máy phát điện trên ô tô:

a.  Luôn tạo ra một hiệu điện thế ổn định


b.  Có cấu trúc và kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhỏ, giá thành thấp và tuổi thọ cao 

c.  Độ bền cao trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm lớn


d.  Tất cả các ý trên
Câu 59: Phụ tải trên ô tô có thể chia làm:

a.  2 loại


b.  3 loại
c.  4 loại


d.  5 loại
Câu 60: Tải thường trực là:
a.  Những phụ tải hoạt động gián đoạn trong thời gian dài hay liên tục trong thời gian ngắn


b.  Những phụ tải hoạt động gián đoạn trong thời gian ngắn
c.  Những phụ tải liên tục hoạt động khi xe đang chạy


d.  Những phụ tải hoạt động gián đoạn trong thời gian dài
Câu 61: Hệ thống nào sau đây thuộc tải thường trực:

a.  Hệ thống khởi động


b.  Hệ thống tín hiệu
c.  Hệ thống đèn chiếu sáng


d.  Hệ thống đánh lửa
Câu 62: Hệ thống nào sau đây thuộc tải gián đoạn trong thời gian dài:

a.  Đèn de


b.  Mô tơ gạt nước
c.  Đèn báo trên tableau


d.  Quạt làm mát động cơ 
Câu 63: Hệ thống nào sau đây thuộc tải gián đoạn trong thời gian ngắn:

a.  Mồi thuốc


b.  Đèn cốt
c.  Đèn đậu


d.  Đèn pha
Câu 64: Tiết chế có nhiệm vụ:

a.  Phát sinh ra điện


b.  Dự trữ và cung cấp điện
c.  Điều chỉnh điện áp do máy phát phát ra


d.  Biến dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều
Câu 65: Chỉnh lưu có nhiệm vụ:

a.  Đóng và ngắt dòng điện


b.  Phát sinh ra điện
c.  Điều chỉnh điện áp do máy phát phát ra


d.  Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều
Câu 66: Sức điện động sinh ra trên cuộn dây càng lớn khi số vòng dây quấn………., nam châm càng ……..và tốc độ di chuyển của nam châm càng………:

a.  càng nhiều; mạnh; chậm


b.  càng nhiều; mạnh; nhanh
c.  càng nhiều; yếu; nhanh


d.  càng ít; mạnh; nhanh
Câu 67: Cấu tạo của máy phát loại có vòng tiếp điện:

a. Rô-to; Sta-to 


b.  Chổi than và vòng tiếp điện
c.  Bộ chỉnh lưu, tiết chế


d.  Tất cả các ý trên 
Câu 68: Rô – to có chức năng:
a.  Tạo ra dòng điện trong cuộn dây sta-to


b.  Tạo ra từ trường và xoay để tạo ra sức điện động trong cuộn dây sta-to
c.  Tạo ra lực từ và xoay để tạo ra sức điện động trong cuộn dây sta-to


d.  Tạo ra từ trường trong cuộn dây sta-to
Câu 69: Rô – to có các thành phần chính sau:

a.  Cuộn dây rô-to, nam châm , trục, chổi than


b.  Cuộn dây rô-to, nam châm, trục
c.  Cuộn dây rô-to, cực từ, trục


d.  Cuộn dây rô-to, cực từ, trục, chổi than
Câu 70: Sta-to có chức năng:

a.  Tạo ra dòng điện một chiều nhờ sự thay đổi từ trường khi rô-to quay


b.  Tạo ra điện thế xoay chiều 3 pha nhờ sự thay đổi từ trường khi rô-to quay
c.  Tạo ra dòng điện một chiều nhờ sự thay đổi từ thông khi rô-to quay


d.  Tạo ra điện thế xoay chiều 3 pha nhờ sự thay đổi từ thông khi rô-to quay
Câu 71: Sta-to có các thành phần chính sau:

a.  Lõi sta-to, cuộn dây sta-to, đầu ra


b.  Cuộn dây sta-to, cực từ, trục
c.  Cuộn dây sta-to, cực từ, đầu ra


d.  Lõi sta-to, cuộn dây sta-to
Câu 72: Bộ phận làm nhiệm vụ điều chỉnh thế hiệu, cường độ dòng điện của máy phát được gọi là ......................:

a.  Bộ tiết chế hay bộ điều chỉnh điện


b.  Bộ chỉnh lưu
c.  Cuộn kích từ


d.  Cuộn sta-to
Câu 73: Bộ điều áp trong hệ thống nạp có nhiệm vụ..........................:
a. Tạo ra dòng điện đủ cho sự hoạt động của thiết bị điện trên xe và nạp điện cho ắc qui khi động cơ đang nổ.

b. Thông báo về sự cố trong hệ thống nạp.

c. Điều chỉnh điện áp ra làm cho nó ổn định ngay cả khi tốc độ máy phát thay đổi hoặc khi cường độ dòng điện trong mạch thay đổi.

d. Cung cấp nguồn điện khi động cơ tắt máy và nó cấp điện cho các thiết bị điện để khởi động động cơ hoặc khi máy phát không phát điện.
Câu 74: Đèn báo nạp trong hệ thống nạp có nhiệm vụ.........................

a. Khi động cơ đang nổ, thiết bị này tạo ra dòng điện đủ cho sự hoạt động của thiết bị điện trên xe và nạp điện cho ắc qui.

b. Thông báo về sự cố trong hệ thống nạp.

c. Điều chỉnh điện áp ra làm cho nó ổn định ngay cả khi tốc độ máy phát thay đổi hoặc khi cường độ dòng điện trong mạch thay đổi.

d. Cung cấp nguồn điện khi động cơ tắt máy và nó cấp điện cho các thiết bị điện để khởi động động cơ hoặc khi máy phát không phát điện.

Câu 75: Tiết chế bán dẫn hoạt động dựa trên nguyên tắc nhận biết điện áp máy phát bằng .................

a. Diode Zen-nơ.

b. Diode.

c. Tran-si-tor. 

d. Cuộn kích từ.

Câu 76: Máy phát điện trong hệ thống nạp có nhiệm vụ......................

a. Tạo ra dòng điện đủ cho sự hoạt động của thiết bị điện trên xe và nạp điện cho ắc qui khi động cơ đang nổ.

b. Thông báo về sự cố trong hệ thống nạp.

c. Điều chỉnh điện áp ra làm cho nó ổn định ngay cả khi tốc độ máy phát thay đổi hoặc khi cường độ dòng điện trong mạch thay đổi.

d. Cung cấp nguồn điện khi động cơ tắt máy và nó cấp điện cho các thiết bị điện để khởi động động cơ hoặc khi máy phát không phát điện.

Câu 76: Khi tốc độ không tải của động cơ là 600v/p và khi đèn pha, bộ phận sưởi, bộ sấy kính và gạt nước cùng được bật lên thì...................

a. Dòng kích từ, dòng điện ra và điện áp ra cùng giảm.
b. Dòng kích từ và dòng điện ra tăng tới giá trị cực đại nhưng điện áp ra giảm xuống.
c. Dòng kích từ và dòng điện ra giảm xuống nhưng điện áp ra vẫn ổn định.

d. Dòng kích từ ổn định, nhưng dòng điện ra và điện áp ra giảm xuống.

Câu 77: Tiết chế bán dẫn hoạt động dựa trên nguyên tắc nhận biết điện áp máy phát bằng .................

a. Diode Zen-nơ.

b. Diode.

c. Tran-si-tor. 

d. Cuộn kích từ.

Câu 78: Máy phát điện trong hệ thống nạp có nhiệm vụ......................

a. Thông báo về sự cố trong hệ thống nạp.
b. Điều chỉnh điện áp ra làm cho nó ổn định ngay cả khi tốc độ máy phát thay đổi hoặc khi cường độ dòng điện trong mạch thay đổi.
c. Tạo ra dòng điện đủ cho sự hoạt động của thiết bị điện trên xe và nạp điện cho ắc qui khi động cơ đang nổ.
d. Cung cấp nguồn điện khi động cơ tắt máy và nó cấp điện cho các thiết bị điện để khởi động động cơ hoặc khi máy phát không phát điện.
Câu 79: Khi tốc độ không tải của động cơ là 600v/p và khi đèn pha, bộ phận sưởi, bộ sấy kính và gạt nước cùng được bật lên thì...................

a. Dòng kích từ, dòng điện ra và điện áp ra cùng giảm.

b. Dòng kích từ và dòng điện ra giảm xuống nhưng điện áp ra vẫn ổn định.

c. Dòng kích từ ổn định, nhưng dòng điện ra và điện áp ra giảm xuống.
d. Dòng kích từ và dòng điện ra tăng tới giá trị cực đại nhưng điện áp ra giảm xuống

Câu 80: Chức năng của ắc quy trong hệ thống nạp:
a. Khi động cơ đang nổ, thiết bị này tạo ra dòng điện đủ cho sự hoạt động của thiết bị điện trên xe và nạp điện cho ắc qui.
b. Thiết bị này thông báo về sự cố trong hệ thống nạp.
c. Thiết bị này điều chỉnh điện áp ra làm cho nó ổn định ngay cả khi tốc độ máy phát thay đổi hoặc khi cường độ dòng điện trong mạch thay đổi.
d. Thiết bị này là nguồn điện khi động cơ tắt máy và nó cấp điện cho các thiết bị điện để khởi động động cơ hoặc khi máy phát không phát điện.
Câu 81: Chức năng của rô to máy phát:

a. Chi tiết này cho dòng điện đi vào cuộn dây rôto để tạo ra từ trường.
b. Chi tiết này được sử dụng để nắn dòng điện xoay chiều 3 pha thành dòng điện một chiều.

c. Bộ phận này là thiết bị để điều chỉnh ổn định điện áp do máy phát tạo ra.
d. Chi tiết này là nam châm điện quay trong cuộn dây Stato.
Câu 82: Chức năng của bộ điều áp IC trong máy phát:

a. Chi tiết này cho dòng điện đi vào cuộn dây rôto để tạo ra từ trường.
b. Chi tiết này được sử dụng để nắn dòng điện xoay chiều 3 pha thành dòng điện một chiều.

c. Bộ phận này là thiết bị để điều chỉnh ổn định điện áp do máy phát tạo ra.
d. Chi tiết này là nam châm điện quay trong cuộn dây Stato.
Câu 83: Chức năng của bộ chỉnh lưu trong máy phát:

a. Chi tiết này cho dòng điện đi vào cuộn dây rôto để tạo ra từ trường.
b. Chi tiết này được sử dụng để nắn dòng điện xoay chiều 3 pha thành dòng điện một chiều.

c. Bộ phận này là thiết bị để điều chỉnh ổn định điện áp do máy phát tạo ra.
d. Chi tiết này là nam châm điện quay trong cuộn dây Stato.
Câu 84: Chức năng của chổi than và cổ góp trong máy phát:

a. Chi tiết này cho dòng điện đi vào cuộn dây rôto để tạo ra từ trường.
b. Chi tiết này được sử dụng để nắn dòng điện xoay chiều 3 pha thành dòng điện một chiều.

c. Bộ phận này là thiết bị để điều chỉnh ổn định điện áp do máy phát tạo ra.
d. Chi tiết này là nam châm điện quay trong cuộn dây Stato.
Câu 85: Trong máy phát loại bộ điều áp IC giá trị tiêu chuẩn của điện áp điều chỉnh nằm trong khoảng:

a. 15v - 17v.

b. 12v - 13v.

c. 14v - 16v.

d. 13.5v – 15v.

Câu 86
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	Chi tiết số 1 trên hình vẽ là: 

a. Chổi than 

b. Cổ góp 

c. Cuộn dây rotor 

d. Lõi cực  


Câu 87:
	[image: image6.png]



	Chi tiết số 2 trên hình vẽ là: 

a. Chổi than 

b. Cổ góp 

c. Cuộn dây rotor 

d. Quạt làm mát máy phát 


Câu 88:
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	Chi tiết số 3 trên hình vẽ là: 

a. Chổi than 

b. Cổ góp 

c. Cuộn dây rotor 

d. Cuộn dây stato  


Câu 89:
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	Chi tiết số 4 trên hình vẽ là: 

a. Chổi than 

b. Cổ góp 

c. Cuộn dây rotor 

d. Lõi cực  


Câu 90:
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	Chi tiết số 5 trên hình vẽ là: 

a. Chổi than 

b. Cổ góp 

c. Cuộn dây rotor 

d. Lõi cực  


Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế tiếp điểm rung trên ôtô)


Câu 91: Công dụng của điện trở R2 trên sơ đồ mạch điện trên:

	a. Bảo vệ toàn bộ mạch điện 
	b. Bảo vệ tiếp điểm K1

	c. Bảo vệ cuộn dây Wdgm 
	d. Bảo vệ cuộn dây Wu


Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế tiếp điểm rung trên ôtô)



Câu 92: Dòng điện tại chân nào ở bộ tiết chế rung có chức năng điều khiển tắt đèn báo nạp:

	a. Chân N 
	b. Chân IG

	c. Chân L 
	d. Chân F



Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế tiếp điểm rung trên ôtô)


Câu 93:Trên sơ đồ điện trở nào là loại nhiệt điện trở âm bù lại sự tăng nhiệt của Wu
	a. R3 
	b. R1

	c. R2 
	d. Cả a, b, c đều đúng


Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế bán dẫn trên ôtô)


Câu 94: Công dụng của điện trở R2, R3 trên sơ đồ mạch điện trên: 
	a. Bảo vệ DZ 
	b. Có tác dụng như mạch phân áp, phân cực để DZ hoạt động  

	c. Bảo vệ T1
	d. Câu a, b, c đều đúng  


Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế bán dẫn trên ôtô)


Câu 96: Công dụng của D2 trên sơ đồ mạch điện trên: 
	a. Bảo vệ T3 
	b. Dập sức điện động tự cảm sinh ra trong Wkt khi T2, T3 dẫn và ngắt  

	c. Bảo vệ T2
	d. Câu a, b, c đều đúng  


Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch của tiết chế bán dẫn trên ôtô)


Câu 97: Công dụng của Trio trên sơ đồ mạch điện trên: 
	a. Để tắt đèn báo nạp và cấp điện dương cho Wkt 
	b. Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều Để tắt đèn báo nạp và cấp điện dương cho Wkt  

	c. Cấp điện cho đèn báo nạp
	d. Câu a, b, c đều đúng  


Câu 98: Công suất dây tóc chiếu sáng gần 

a. Nhỏ hơn dây tóc chiếu xa 2 lần.

b. Nhỏ hơn dây tóc chiếu xa 0,3 lần.
c. Bằng dây tóc chiếu xa.

d. Lớn hơn 2 lần dây tóc đèn phanh.

Câu 99: Khoảng sáng khi bật đèn pha 
a. 180[image: image11.png]


 250m.

b. 300 [image: image13.png]


350m.

c. 350[image: image15.png]


 400m.

d. 400 [image: image17.png]


450m.

Câu 100: Chế độ Tail trên cụm công tắc điều khiển đèn có chức năng:
	a. Điều khiển cụm đèn đầu 

b. Điều khiển cụm đèn đuôi
	c. Điều khiển cụm đèn đầu và đèn đuôi

d. Câu a, b, c đúng


Câu 101: Khoảng sáng khi bật đèn cốt
a. 40 [image: image19.png]


 45m.

b. 50 [image: image21.png]


 75m.

c. 80 [image: image23.png]


 85m.

d. 85 [image: image25.png]


 90m.

Sơ đồ hệ thống chiếu sáng loại dương chờ (từ câu 102 đến câu 107).

[image: image26.emf]
Câu 102: Khi công tắc chính bật Off, công tắc chuyển bật Flash, hoạt động của mạch điện:

	a. Câu B, C đúng 
	b. Đèn báo pha sáng

	c. Đèn High sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn High (chân HU (chân ED ( mát
	d. Đèn High sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn High (chân HU (chân HF (chân ED ( mát


Câu 103: Khi công tắc chính bật Head, công tắc chuyển bật Low, hoạt động của mạch điện:

	a. Đèn High sáng 
	b. Đèn báo pha sáng

	c. Đèn Low sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn Low (chân HL (chân ED ( mát
	d. Câu B, C đúng 


Câu 104: Khi công tắc chính bật Head, công tắc chuyển bật High, hoạt động của mạch điện:

	a. Đèn High sáng 
	b. Đèn báo pha sáng

	c. Đèn Low sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn Low (chân HL (chân ED ( mát
	d. Câu B, C đúng 


Câu 105:  Khi công tắc chính bật Tail, công tắc chuyển bật High, hoạt động của mạch điện:

	a. Đèn đuôi sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đuôi( đèn đuôi ( mát
	b. Đèn báo pha sáng

	c. Đèn High sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn High (chân HU (chân ED ( mát
	d. Đèn Low sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn Low (chân HU (chân HF (chân ED ( mát


Câu 106: Ý nghĩa ký hiệu công tắc chính:

	a. Công tắc chính có 3 chế độ, 3 chân. Khi bật chế độ Off không có chân nào thông nhau 
	b. Công tắc chính có 3 chế độ, 3 chân. Khi bật chế độ Head 3 chân thông nhau 

	c. Công tắc chính có 3 chế độ, 3 chân. Khi bật chế độ Tail chân T thông chân EL 
	d. Tất cả câu trên đều đúng 


Câu 107: Ý nghĩa ký hiệu công tắc chuyển:

	a. Công tắc chuyển có 3 chế độ, 4 chân. Khi bật chế độ Flash có 3 chân thông nhau 
	b. Công tắc chuyển có 3 chế độ, 4 chân. Khi bật chế độ Low có 2 chân thông nhau

	c. Công tắc chuyển có 3 chế độ, 4 chân. Khi bật chế độ High có 2 chân thông nhau
	d. Tất cả câu trên đều đúng 


Sơ đồ mạch điều khiển đèn kiểu âm chờ trên xe Toyota Hiace ( từ câu 108 đến câu 113)

[image: image27.emf]
Câu 108: Khi công tắc chính bật Off, công tắc chuyển bật Flash, hoạt động của mạch điện:

	a. Đèn High, đèn Low cùng sáng 
	b. Đèn báo pha sáng

	c. Đèn High sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu(tiếp điểm rơ le đèn pha cốt (đèn High ( mát
	d. Đèn High sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu(đèn High ( mát


Câu 109 Khi công tắc chính bật Head, công tắc chuyển bật Low, hoạt động của mạch điện:

	a. Đèn High sáng 
	b. Đèn báo pha sáng

	c. Đèn Low sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( tiếp điểm rơ le đèn pha cốt ( đèn Low ( mát
	d. Câu B, C đúng 


Câu 110: Khi công tắc chính bật Head, công tắc chuyển bật High, hoạt động của mạch điện:

	a. Đèn High sáng 
	b. Đèn báo pha sáng

	c. Đèn Low sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn Low (chân HL (chân ED ( mát
	d. Câu A, C đúng 


Câu 111: Khi công tắc chính bật Tail, công tắc chuyển bật High, hoạt động của mạch điện:

	a. Đèn đuôi sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đuôi( đèn đuôi ( mát
	b. Đèn báo pha sáng

	c. Đèn High sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn High (chân HU (chân ED ( mát
	d. Đèn Low sáng: (+) ắc-quy(tiếp điểm rơle đèn đầu( đèn Low (chân HU (chân HF (chân ED ( mát


Câu 112: Ý nghĩa ký hiệu công tắc chính:

	a. Công tắc chính có 3 chế độ, 3 chân. Khi bật chế độ Off không có chân nào thông nhau 
	b. Công tắc chính có 3 chế độ, 3 chân. Khi bật chế độ Head 3 chân thông nhau 

	c. Công tắc chính có 3 chế độ, 3 chân. Khi bật chế độ Tail chân T thông chân EL 
	d. Tất cả câu trên đều đúng 


Câu 113: Ý nghĩa ký hiệu công tắc chuyển:

	a. Công tắc chuyển có 3 chế độ, 4 chân. Khi bật chế độ Flash có 3 chân thông nhau 
	b. Công tắc chuyển có 3 chế độ, 4 chân. Khi bật chế độ Low có 2 chân thông nhau

	c. Công tắc chuyển có 3 chế độ, 4 chân. Khi bật chế độ High có 2 chân thông nhau
	d. Tất cả câu trên đều đúng 


Câu 114: Dây tóc ánh sáng gần có ............... dây tóc ánh sáng xa khoảng 30-40%.

a. Công suất nhỏ hơn
b. Công suất lớn hơn
c. Công suất bằng
d. Công suất tương đương
Câu 115: Trong điều kiện sương mù, nếu sử dụng ......... chính có thể tạo ra vùng ánh sáng chói phía trước gây trở ngại cho các xe đối diện và người đi đường.

a. Đèn cốt.

b. Đèn sương mù.
c. Đèn pha.

d. Đèn phanh
Câu 116: Đèn sương mù nó được đặt ..........so với đèn pha hay đèn hậu của xe. 

a. Thấp hơn 

b. Cao hơn

c. Bằng

Câu 117: Đèn .............làm nhiệm vụ tăng khả năng nhận biết cho các phương tiện giao thông ở phía trước và phía sau trong điều kiện thời tiết không tốt như trời tối, trời nhiều sương hoặc nhiều bụi, khói làm giảm khả năng quan sát của người lái xe.
a. Đèn pha.

b. Đèn cốt.

c. Đèn sương mù

d. Đèn hậu

Câu 118: Đèn đầu ô tô sử dụng đèn halogen có thời gian hoạt động trung bình khoảng..........., với công suất khoảng 55W. 
a. 1500 giờ

b. 1200 giờ

c. 1000 giờ

d. 8000 giờ
	Câu 119: Máy khởi động phải đảm bảo cho động cơ dầu quay với vận tốc tối thiểu là:

a. 20[image: image29.png]


50v/p

b. 50[image: image31.png]


70v/p

c. 80[image: image33.png]


100v/p

d. 110[image: image35.png]


120v/p

	Câu 120: Cường độ dòng điện để khởi động động cơ cao nhất: 
a. 20 [image: image37.png]


A.
b. 25 [image: image39.png]


A.
c. 100 [image: image41.png]200




A.
d. 300 [image: image43.png]400




A.



	Câu 121:  Số vòng của cuộn giữ và cuộn  hút trong rờ le gài khớp: 
a. Bằng nhau.
b. Cuộn hút lớn hơn.
c. Cuộn giữ lớn hơn.
d. Tùy loại.
Câu 122: Chiều dài dây dẫn từ ắc quy đến cực 30 của máy khởi động trên động cơ:
a. [image: image45.png]> 2m.




b. [image: image47.png]> 3m.




c. [image: image49.png]<1m



.

d. [image: image51.png]< 0,5m



.

Câu 123: Hãy chọn câu trả lời đúng (từ a tới d) cho cụm chi tiết công tắc từ:
a. Nó giảm tốc độ quay của phần ứng để tăng mô men xoắn
b. Nó là công tắc chính để cho dòng điện đi tới mô tơ.
c. Nó có các cuộn cảm ở bên trong.
d. Nó tự quay để quay bánh răng chủ động.
Câu 124: Hãy chọn câu trả lời đúng (từ a tới d) cho cụm chi tiết vỏ máy khởi động:
a. Nó giảm tốc độ quay của phần ứng để tăng mô men xoắn
b. Nó là công tắc chính để cho dòng điện đi tới mô tơ.
c. Nó có các cuộn cảm ở bên trong.
d. Nó tự quay để quay bánh răng chủ động.
Câu 125: Trong mạch khởi động cầu chì được dùng để:

a. Bảo vệ dây dẫn.

b. Bảo vệ máy khởi động.

c. Bảo vệ quá tải.

d. Cắt mạch khi quá tải.

Câu 126: Máy khởi động có nhiệm vụ:

a. Phát điện. 

b. Làm quay máy phát.

c. Quay động cơ ở tốc độ tối thiểu.

d. Nạp điện cho ắc quy.

Câu 127:Máy khởi động phải đảm bảo cho động cơ xăng quay với vận tốc tối thiểu là:

a. 40[image: image53.png]


60v/p

b. 20[image: image55.png]


35v/p

c. 20[image: image57.png]


100v/p

d. 120[image: image59.png]


200v/p

Câu 128: Solenoid trong máy khởi động nhảy lạch cạch là do:

a. ắc quy yếu.

b. Cuộn giữ bị hở mạch.

c. Đứt mạch cuộn cảm.

d. Đĩa đồng không tiếp xúc.

Câu 129: Nguồn điện dùng cho máy khởi động để khởi động động cơ:

a. Máy sạc.

b. Bô bin lửa

c. Ăc quy.

d. Cả ắc quy và máy sạc.

Câu 130: Tiết diện dây dẫn của cuộn hút và cuộn giữ là:

a. Bằng nhau.

b. Cuộn giữ lớn gấp đôi.

c. Cuộn giữ lớn hơn.

d. Cuộn hút lớn hơn.

Câu 131: Thời gian nghỉ giữ 2 lần khởi động:

a. 1 phút.

b. 3 [image: image61.png]


 5 phút.

c. 10 [image: image63.png]


 30 giây.

d. 10 [image: image65.png]


 20 phút.

Câu 132: Chọn câu trả lời đúng nhất về “Bộ tạo nháy” 

a. Dùng cho đèn báo rẽ.

b. Dùng cho báo rẽ và báo nguy.

c. Dùng cho báo nguy.

d.  Dùng cho đèn báo phanh.

Câu 133: Đèn rẽ chớp tắt được là:

a. Do tài xế điều khiển đóng - ngắt công tắc liên tục.

b. Do bóng đèn được gắn mạch điều khiển bên trong.

c. Do nguồn điện bị chập chờn (có hư hỏng trên đường dây).

d. Do được cấp và không cấp điện đứt quãng.

Câu 134: Cụm từ nào sau đây nói về chức năng của còi- chuông nhạc là đúng:

a. Được xếp hệ thống báo nạp. 
b. Được xếp vào hệ thống chiếu sáng.
c. Được xếp hệ thống báo hư hỏng.
d. Được xếp vào hệ thống tín hiệu. 
Câu 135: Bộ tạo nháy làm cho các đèn báo rẽ nháy theo …trước.

a. Một tần số định.

b. Do đóng, mở công tắt liên tục.

c. Một tần số không ổn định.

d. Điều khiển của tài xế.

Câu 136: Bộ tao nháy kiểu bán dẫn thường là một …. 

a. Mạch dao động đa hài dùng 2 tran-si-to (transistor).

b. Mạch dao động 1 tiếp điểm.

c. Mạch dao động 2 tiếp điểm.

d. Mạch dao động đa hài không dùng tran-si-to (transistor).

Câu 137: Chọn từ, cụm từ điền vào (...) cho đúng nguyên lý hoạt động của mạch điện bên dưới.

[image: image66.emf]
“Khi bật công – tắc máy và đạp phanh (…(điện sẽ đi từ …(  tiếp điểm của rơ-le ( ...( mass”

a. Làm cho công – tắc phanh đóng lại/ (+) ắc – quy/ các đèn phanh sau.
b. Làm cho đèn phanh sáng/(+) ắc – quy.
c. Làm cho đèn phanh tắt/ các đèn phanh sau/(+) ắc – quy
d. (+) ắc – quy/ Đóng tiếp điểm relay/ các đèn phanh sau.

Câu 138: Hình vẽ bên dưới là…?  


a. Relay 4 chân.

b. Relay 5 chân.

c. Bộ tạo nháy kiểu cơ - điện.

d. Bộ tạo nháy kiểu bán dẫn.

Câu 139: Cho mạch điện như hình vẽ bên dưới. đèn báo rẽ sáng khi nào?

a. Khi Công tắc máy OFF và tiếp điểm P đóng và công tắc báo rẽ bật sang phải hoặc sang trái.

b. Khi Công tắc máy ON và tiếp điểm P mở và công tắc báo rẽ bật sang phải hoặc sang trái.

c. Khi Công tắc máy OFF và tiếp điểm P mở và công tắc báo rẽ bật sang phải hoặc sang trái.

d. Khi Công tắc máy ON và tiếp điểm P đóng và công tắc báo rẽ bật sang phải hoặc sang trái.

Câu 140: Điện trở R trong hình vẽ bên dưới có công dụng: 

a. Bảo vệ tiếp điểm P.

b. Giới hạn dòng cho cuộn dây L2.

c. Giới hạn dòng cho cuộn L1.

d. Bảo vệ cho bóng đèn không bị quá dòng.

Câu 141: Cho hình vẽ bên dưới hãy cho biết đây là sơ đồ mạch điện hệ thống gì? 
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a. Mạch báo rẽ, báo nguy kiểu bán dẫn.

b. Mạch đèn chiếu sáng cốt pha

c. Mạch đèn phanh.

d. Mạch đèn  sương mù

Câu 142: Các em hãy cho biết chi tiết L trên hình bên dưới là:
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a. Tụ điện.

b. Điện trở.

c. Cuộn dây (cuộn cảm).

d. Bóng đèn.

Câu 143: Cho hình vẽ bên dưới khi công tắc Hazard OFF, công tắc xi-nhan OFF thì có mấy bóng đèn sáng.
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a. Chỉ 3 bóng bên phải (Right) sáng.

b. Tất cả 6 bóng sáng.

c. Không có bóng nào sáng.

d. Chỉ 3 bóng bên trái (Left) sáng.

Câu 144: Con Diode Zen-nơ trong hình vẽ bên dưới có công dụng gì?
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a. Bảo vệ con C1.
b. Bảo vệ con T2.

c. Bảo vệ con T3.
d. Bảo vệ cuôn dây L.

Câu 145: Relay (rơ -le) còi thường sử dụng loại nào sau đây?

a. Rơ –le (relay) 4 chân tiếp điểm thường đóng.

b. Rơ –le (relay) 4 chân, tiếp điểm thường mở.

c. Rơ –le (relay) 5 chân, tiếp điểm thường đóng.

d. Rơ –le (relay) 6 chân, tiếp điểm thường mở.

Câu 146: Cho mạch điện bên dưới. Khi công tắc máy ON, công tắc Ha-zard ở vị trí ON, công tắc điều khiển xi-nhan ở vị trí trung gian (OFF) thì?

[image: image71.emf]
a. Tất cả các đèn sáng liên tục.

b. Tất cả các đèn không sáng.

c. Tất cả các đèn làm việc sáng - chớp.

d. Chỉ đèn bên trái hoặc bên phải làm việc.

Câu 147: Bộ tạo nháy kiểu cơ - bán dẫn là:

a. Một mạch transistor để đóng ngắt relay theo một tần số định trước.
b. Một con transistor để đóng ngắt relay theo một tần số định trước.
c. Một mạch transistor để đóng ngắt tụ điện theo một tần số định trước.
d. Một con transistor để đóng ngắt bóng đèn theo một tần số định trước.
Câu 148: Cụm từ nào sau đây nói về chức năng của còi- chuông nhạc là đúng:

e. Được xếp hệ thống báo nạp. 
f. Được xếp vào hệ thống chiếu sáng.
g. Được xếp hệ thống báo hư hỏng.
h. Được xếp vào hệ thống tín hiệu. 
Câu 149: Trên hệ thống báo rẽ dùng bộ tạo nháy kiểu bán dẫn nếu bất kỳ một bóng đèn báo rẽ nào bị cháy thì:

a. Tần số nháy của đèn báo rẽ cũng như đèn trên táp-lô trở nên nhanh hơn.
b. Tần số nháy của đèn báo rẽ cũng như đèn trên táp-lô trở nên chậm hơn.
c. Các đèn còn lại sẽ không sáng.
d. Các đền cón lại sáng liên tục.
Câu 150: Trên hệ thống báo rẽ dùng bộ tạo nháy kiểu bán dẫn nếu bất kỳ một bóng đèn báo rẽ nào bị cháy thì: 

a. Làm cho thời gian phóng nạp tụ nhanh hơn bình thường.
b. Làm cho thời gian phóng nạp tụ chậm hơn bình thường.
c. Làm cho tụ điện bị cháy.
d. Làm cho mạch điện ngừng hoạt động.

Câu 151:  Hình bên dưới là của:
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a. Công tắc báo rẽ - chiếu sáng.

b. Công tắc gạt mưa – báo rẽ.

c. Công tắc chiếu sáng – gạt mưa.

d. Công tắc của hệ thống của hệ thống khác.

Câu 152:. Công tắc còi nằm ở?

a. Dưới vô-lăng của tài xế.
b. Trên vô-lăng của tài xế.
c. Nằm ở vị trí khác trên xe
d. Dưới chân tài xế.
Câu 153: Cho mạch bên dưới. Nếu tụ C bị nối tắc thì:
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a. Đèn luôn sáng.

b. Đèn luôn tắt.

c. Đèn chớp nhanh hơn

d. Đèn chớp chậm hơn.

Câu 154: Cho mạch bên dưới. Nếu cuộn L2 bị nối tắc thì:
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a. Đèn luôn sáng.

b. Đèn luôn tắt.

c. Đèn chớp nhanh hơn

d. Đèn chớp chậm hơn.

Câu 155: Cho mạch bên dưới. Nếu con transistor T2 bị hỏng thì:
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a. Đèn luôn sáng.

b. Đèn luôn tắt.

c. Đèn chớp nhanh hơn

d. Đèn chớp chậm hơn.

Câu 156: Cho mạch bên dưới. Nếu không nối mass cho bộ chớp thì:
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a. Nhanh hơn.

b. Chậm hơn.

c. Bình thường.

d. Đèn không sáng.

Câu 157: Loại đèn rẽ, đèn thắng thường được sử dụng trên xe là: 

a. Loại 2 chân, 1 tim.
b. Loại 3 chân, 2 tim.
c. Loại 4 chân, 2 tim.
d. Loại 2 chân, 2 tim.
Câu 158:. Loại đèn rẽ, đèn thắng thường được sử dụng trên xe có thông sô:

a. 12v-24w

b. 12v-25w

c. 12v-21w

d. 24v - 24w

Câu 159:  Chọn cụm từ thích hợp vào dấu (…)  

“Bảng đồng hồ sử dụng các đồng hồ và ….sự hoạt động của một số bộ phận quan trọng trên ôtô.”

a. Các đèn để hiển thị, báo hiệu.

b. Các đèn để hiển thị, cảnh báo.

c. Các công tắc để hiển thị, báo hiệu

d. Các nút điều khiển để hiển thị, báo hiệu.

Câu 160: Chọn câu trả lời đúng nhất cho trường hợp sau:

a. Khi động cơ hoạt động thì đèn báo nạp sáng lên là bình thường.

b. Khi động cơ hoạt động thì đèn báo nạp tắc là bình thường.

c. (a) đúng (b) sai.

d. (a) sai (b) đúng. 

Câu 161: Chọn từ, cụm từ vào dấu (…) cho trường hợp sau:
“Đồng hồ tốc độ động cơ dùng chỉ thị tốc độ động cơ … hay tốc độ trục khuỷu động cơ.”

a. Theo v/p (vòng/phút).
b. Theo km/h.
c. Theo nhiệt độ.
d.  Mức nước làm mát.
Câu 162: Chọn từ, cụm từ vào dấu (…)  cho trường hợp sau:
“Bảng đồng hồ giúp tài xế và … chữa biết được thông tin về các hệ thống chính trong xe.”

a.  Người sửa chữa.

b.  Người mua xe.

c.  Người bán xe. 

d.  Hành khách đi xe

Câu 163: Chọn từ, cụm từ vào dấu … cho trường hợp sau:
 “Đèn báo xinhan, đèn báo pha, đèn báo khẩn cấp sáng lên để chỉ ra rằng các …”

a.  Đèn đang hoạt động.

b.  Đèn bị hư hỏng.

c.  Động cơ đang hoạt động.

d.  Đèn phanh đang hoạt động.

Câu 164: Bảng đồng hồ có công dụng:
a. Giúp tài xế và người sửa chữa biết được thông tin về lịch trình xe sẽ di chuyển.

b. Giúp tài xế và người sửa chữa biết được thông tin về các hệ thống chính trong xe.

c. Giúp tài xế và người sửa chữa biết được thông tin về các vật cản phía trước xe.

d. Giúp tài xế và người tham gia giao thông biết được thông tin về các hệ thống chính trong xe.

Câu 165: Đồng hồ tốc độ xe dùng để:

a. Chỉ tốc độ xe và quãng đường.

b. Chỉ số vòng quay và nhiệt độ của động cơ.

c. Chỉ nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ của động cơ.

d.  Báo áp lực nhớt bôi trơn và nhiệt độ nước làm mát.

Câu 166: Tên thứ tự của các đèn sau là [image: image77.png]
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a. Túi khí, báo nhớt, báo nạp, báo lổi động cơ.

b. Túi khí, báo nạp, báo lổi động cơ, báo nhớt.

c. Túi khí, báo nạp, báo lổi động cơ báo nhớt.

d. Túi khí, báo nạp, báo nhớt, báo lổi động cơ.

Câu 167: Tên thứ tự của các đèn sau là: [image: image81.png]<«
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a.  Báo xinhan, báo xông mái, báo nhớt, báo túi khí.

b.  Báo nhớt, báo lổi động cơ, báo phanh tay, báo xinhan.

c.  Báo nhiên liệu, báo hư hỏng, báo nhiệt độ nước, xong máy.

d.  Túi khí, báo nạp, báo lổi động cơ báo nhớt.

Câu 168: Tên thứ tự của các đèn sau là: [image: image85.png]
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a.  Báo nhiên liệu, báo hư hỏng, báo nhiệt độ nước, báo ABS.

b.  Báo nhiên liệu, báo hư hỏng, báo nhiệt độ nước, xong máy.

c.  Báo nhiên liệu, báo hư hỏng, báo nhiệt độ nước, báo ABS.

d.  Báo nhiên liệu, xông máy, báo hư hỏng, mực dầu phanh.

Câu 169: Tên thứ tự của các đèn sau là: [image: image89.png]@
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a. Đèn xinhan, báo hư hỏng, đèn báo khẩn cấp, đèn báo ABS.

b. Đèn báo ABS, đèn xinhan, đèn pha, đèn báo khẩn cấp.

c. Đèn xinhan, đèn pha, đèn báo khẩn cấp, đèn báo ABS.

d. Đèn xi-nhan, đèn pha, đèn báo khẩn cấp, báo hư hỏng.
Câu 170: Đèn báo xi-nhan, đèn báo pha, đèn báo khẩn cấp (hazard) sáng lên để chỉ:

a. Báo hư hỏng của hệ thống.

b. Báo hệ thống đang hoạt động.

c. Cảnh báo sắp có sự cố trong xe.

d. Hệ thống đang tắt.

Câu 171: Đèn báo túi khí, xong máy, báo hư hỏng khi xe đang hoạt động sáng lên là:
a. Báo hư hỏng của hệ thống.

b. Báo hệ thống đang hoạt động.

c. Cảnh báo sắp có sự cố trong xe.

d. Hệ thống đang tắt.

Câu 172: Đèn báo bugi sấy (động cơ diesel) sáng lên là để:

a. Báo hư hỏng của hệ thống.

b. Thông báo cho lái xe biết bugi sấy đang bật.

c. Cảnh báo sắp có sự cố trong xe.

d. Hệ thống đang tắt.

Câu 173: Đèn báo mức dầu phanh sáng lên là để:

a. Mức dầu phanh trong bình chứa của xy-lanh phanh chính thấp và đang kéo phanh tay.

b. Mức dầu phanh trong bình chứa của xy-lanh phanh chính thấp và hết bố thắng.

c. Đang kéo phanh tay và bố phanh mòn hết.

d. Mức dầu phanh trong bình chứa của xy-lanh phanh chính thấp và có hư hỏng hệ thống phanh.

Câu 174: Chọn câu trả lời đúng nhất cho trường hợp sau:

a. Đèn báo cửa mở sáng lên nếu có 1 cửa chưa đóng hoàn toàn.

b. Đèn báo cửa mở sáng lên nếu có 2 cửa đóng hoàn toàn.

c. Đèn báo cửa mở sáng lên nếu có 1 kính cửa chưa đóng hoàn toàn.

d. Đèn báo cửa mở sáng lên nếu có 2 kính đóng hoàn toàn.

Câu 175: Cho biết tên theo thứ tự của các chi tiết 1,2,3,4 của hình bên dưới
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a.  Biến trở trượt, phao, cầu phao, nhiệt điện trở.

b.  Biến trở trượt, cầu phao, phao, nhiệt điện trở.

c.  Nhiệt điện trở, biến trở trượt, cầu phao, phao.

d.  Biến trở trượt, cầu phao, nhiệt điện trở, phao.

Câu 176. Hình bên dưới thể hiện?
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a. Áp suất dầu bôi trơn cao.

b. Áp suất dầu bôi trơn thấp.

c. Áp suất dầu bôi trơn trung bình.

d. Cảm biến áp suất dầu bị hỏng.

Câu 177: Bộ cảm biến áp suất dầu loại nhiệt điện thường sử dụng
a. Lưỡng kim
b. Biến áp 
c. Biến trở
d. Màng nhiệt

Câu 178:. Bộ phận nào trong xe cảm nhận sự thay đổi áp suất nhớt.
a. Đồng hồ đo áp suất
b. Cảm biên áp suất nhớt   
c. Bơm nhớt
d. Lọc nhớt

Câu 179: Khi dây dẫn từ đồng hồ áp suất nhớt đến cảm biến chạm mass
a. Kim đồng hồ  luôn chỉ mức áp suất cao
b. Kim đồng hồ dao động khi áp suất cao
c. Kim đồng hồ luôn dao động
d. Kim đồng hồ  luôn chỉ mức áp suất thấp

Câu 180: Đồng hồ luôn báo áp suất nhớt luôn ở mức cao là do:
a. Cảm biến áp suất bị hư hỏng
b. Có tạp chất trong dầu bôi trơn
c. Dây dẫn lên đồng hồ báo chạm mass
d. Van an toàn trong hệ thống bị hư hỏng   

Câu 181: Cảm biến và đồng hồ đo áp lực nhớt thường mắc
a. Nối tiếp với nhau và sau công tắc đánh lửa
b. Nối tiếp với nhau và trực tiếp nguồn
c. Song song với nhau và trực tiếp nguồn
d. Song song với nhau và sau công tắc

Câu 183: Cảm biến nhiệt độ nước 
a. Là điện trở nhiệt loại PTC
b. Là điện trở nhiệt loại NTC    
c. Là chất bán dẩn 
d. Là một biến trở

Câu 184: Cảm biến áp lực nhớt được lắp

a. Ở bơm nhớt và lọc nhớt.

b. Ở lọc nhớt hoặc cacte động cơ.  
c. Ở mạch bơm nhớt trên động cơ.
d. Ở bơm nhớt và cacte nhớt.
Câu 185:  Khi màng bên trong cảm biến áp suất nhớt bị thủng.

a. Bơm dầu tạo áp lực bơm quá mức cho phép.
b. Đường dầu bôi trơn nghẹt làm áp suất tăng.
c. Kim đồng hồ luôn chỉ mức áp suất thấp.
d. Lọc dầu có tạp chất.
Câu 186: Điện trở nhiệt loại NTC (Negative Tempeture Constant) có?

a. Giá trị điện trở tăng khi nhiệt độ tăng.
b. Giá trị điện trở giảm khi nhiệt độ tăng.
c. Giá trị điện trở không thay đôỉ theo nhiệt độ.
d. Kích thước điệ trở tăng khi nhiệt độ tăng hoặ giảm.

Câu 187: Chọn câu trả lời đúng về hệ thống lau rửa kính.

a. Gạt nước mưa trên kính trước và kính sau khi trời mưa, hoặc rửa kính.

b. Nâng hạ cửa kính.
c. Sấy kính làm cho khô kính trước và sau.
d.  Khóa các cửa kính trái phải trước sau.
Câu 188:  Chọn câu trả lời đúng về motor gạt nước.

a. Motor gạt nước có 1 chổi than.

b. Motor gạt nước có 2 chổi than.

c. Motor gạt nước có 3 chổi than.

d. Motor gạt nước có4 chổi than.

Câu 189: Công tắc tự động dừng trong motor gạt nước có công dụng gì ?

a. Dừng cần gạt ở một vị trí bất kỳ khi tắt công tắc gạt nước.
b. Gạt nước kính sau.
c. Gạt nước kính trước.
d. Dừng cần gạt ở vị trí dưới cùng khi tắt công tắc gạt nước ở bất kỳ thời điểm nào
Câu 190:  “Hệ thống …là một hệ thống đảm bảo cho người lái nhìn được rõ”
a. Gạt nước và rửa kính.

b. Đèn sương mù.
c. Đèn báo rẽ.
d. Đèn de (lùi xe).
Câu 191: Chọn câu trả lời còn khuyết tại dấu (…)? 

“Mô-tơ gạt nước là … kích từ bằng nam chậm vĩnh cửu.”

a. Dạng động cơ điện một chiều.

b. Dạng động cơ điện xoay chiều.
c. Dạng động cơ điện xoay chiều 3 pha.
d. dạng động cơ điện đảo chiều.
Câu 192: Với các lọai xe có gạt nước và rửa kính phía sau thì trên xe sẽ trang bị … phun nước:

a. 1 họặc 2 môtơ (motor)  
b. 2 môtơ (motor)
c. 1 môtơ (motor)
d. 3 môtơ (motor) 
Câu 193: Trong họat động của công tắc gạt nước Toyota Camry, khi công tắc ở vị trí OFF thì chân Sm sẽ thông  mạch với chân nào

a. Chân (W).
b. Chân ( B ).
c. Chân (+2).
d. Chân (+1).
Câu 194: Tên gọi của 3 chổi than trong môtơ gạt nước Toyota Camry là.

a. Tốc độ thấp, tốc độ cao và chổi than âm. 
b. Tốc độ thấp, tốc độ cao và chổi than dương.
c. Tốc độ thấp, tốc độ trung bình và vượt tốc.
d. Tốc độ thấp, tốc độ trung bình và tốc độ cao.
Câu 195: Phần cảm của môtơ gạt nước sử dụng trên xe tải được kích từ bằng.

a. Dòng điện xoay chiều.
b. Dòng điện 1 chiều.
c. Nam châm vĩnh cửu.
d. Dòng điện 3 pha.
Câu 196: Trong họat động của công tắc gạt nước khi bật công tắc ở vị trí LOW thì chân B sẽ thông mạch với chân nào ?

a. Chân ( S )
b. Chân (+2)
c. Chân (+1)
d. Chân (W)
Câu 197: Các vị trí bật nào sau đây ứng với công tắc gạt nước

a. OFF – INT – TAIL – HIGH – MIST

b. OFF – INT – LOW – HIGH – MIST
c. OFF – INT – LOW – HEAD – FLASH
d. OFF – INT – TAIL – HEAD – FLASH
Câu 198: Trong họat động của công tắc gạt nước Toyota Camry, khi bật công tắc ở vị trí WASHER thì chân E sẽ thông mạch với chân nào ?

a. Chân (+2)

b. Chân (+1)

c. Chân (W)

d. Chân ( S )

Câu 199: Trông hệ thống gạt nước cần gạt nước luôn dừng tại 1 vị trí cố định được là nhờ:

a. Do có công tắc dừng tự động được gắn trong motor.

b. Do có mạch điều khiển bằng điện tử được gắn trong motor.

c. Do tài xế canh tắt công tắc gạt nước đúng vị trí.

d. Do tài xế tắt công tắc máy đúng vị trí.

Câu 200: Trong họat động của công tắc gạt nước, khi bật công tắc ở vị trí MIST thì chân B sẽ thông mạch với chân nào ?

a. Chân ( S )

b. Chân (+2)

c. Chân (W)
d. Chân (+1)
Câu 201: Chi tiết số 1 trên hình vẽ là: 


a. Lò xo chổi than 

b. Chổi than 

c. Giá đỡ chổi than  

d. Khung nối mass 

Câu 202: Chi tiết số 2 trên hình vẽ là: 


a. Lò xo chổi than 

b. Chổi than 

c. Giá đỡ chổi than  

d. Khung nối mass 

Câu 203: Chi tiết số 3 trên hình vẽ là: 


a. Lò xo chổi than 

b. Chổi than 

c. Giá đỡ chổi than  

d. Khung nối mass 

Câu 204:  Chi tiết số 4 trên hình vẽ là: 


a. Lò xo chổi than 

b. Chổi than 

c. Giá đỡ chổi than  

d. Khung nối mass 

Câu 205:
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Cực 50 trên hình vẽ là chi tiết số: 

a. 2

b. 5

c. 6

d. 1
Câu 206:
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Cực 30 trên hình vẽ là chi tiết số: 

a. 2

b. 5

c. 6

d. 1

Câu 207:
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Cực C trên hình vẽ là chi tiết số: 

a. 2

b. 5

c. 6

d. 1

Câu 208:
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Cực E trên hình vẽ là chi tiết số: 

a. 2

b. 5

c. 6

d. 1

Câu 209:
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Cuộn hút trên hình vẽ là chi tiết số: 

a. 2

b. 5

c. 3

d. 1

Câu 210:
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Cuộn giữ trên hình vẽ là chi tiết số: 

a. 2

b. 5

c. 3

d. 4


	Câu 211: ...........trong quá trình  hút: 

a. Chỉ cuộn hút được cấp điện

b. Chỉ cuộn giữ được cấp điện

c. Cuộn giữ và cuộn hút được cấp điện 

d. Không có cuộn nào được cấp điện
Câu 212: ........... trong quá trình  giữ: 

a. Chỉ cuộn hút được cấp điện

b. Chỉ cuộn giữ được cấp điện

c. Chỉ cuộn giữ được cấp điện, cuộn hút không được cấp điện do đẳng thế dương 2 đầu 

d. Chỉ cuộn giữ được cấp điện, cuộn hút không được cấp điện do khoá điện mở  

Câu 214: Đường đi của dòng điện qua cuộn hút................ 

a. Dương ắc-quy ( khoá điện (cuộn hút (mát 

b. Dương ắc-quy ( khoá điện (cuộn hút cuộn giữ (mát 
c. Dương ắc-quy ( khoá điện (cuộn hút (cực C(mát 

d. Dương ắc-quy ( khoá điện (cuộn hút (cực C(motor (mát 
Câu 215: Đường đi của dòng điện qua cuộn giữ.................... 

a. Dương ắc-quy ( khoá điện (cuộn giữ(mát 

b. Dương ắc-quy ( khoá điện (cuộn hút cuộn giữ (mát 
c. Dương ắc-quy ( khoá điện (cuộn giữ (cực C(mát 

d. Dương ắc-quy ( khoá điện (cuộn giữ (cực C(motor (mát 




Câu 216: Kiểm tra cuộn giữ là dùng đồng hồ VOM đo giữa 2 chân...............

a. Cực 30 và C.

b. Cực 50 và vỏ máy khởi động.

c. Cực 30 và vỏ máy khởi động.

d. Cực 50 và C.

Câu 217: Kiểm tra cuộn hút là dùng đồng hồ VOM đo giữa 2 chân..................

a. Cực 30 và C.

b. Cực 50 và vỏ máy khởi động.

c. Cực 30 và vỏ máy khởi động.

d. Cực 50 và C.

Câu 218: Máy khởi động là một thiết bị.....................

a. Biến điện năng thành cơ năng.

b. Biến cơ năng thành điện năng.

c. Biến hóa năng thành cơ năng.

d. Biến điện năng thành nhiệt năng.

Câu 219: Công dụng của hệ thống điều khiển cửa sổ điện:

a.  Để mở và khóa nắp capo bằng công tắc


b.  Để mở và đóng các cửa sổ bằng rờ le điều khiển
c.  Để mở và đóng các cửa sổ bằng công tắc


d.  Để mở và khóa cốp xe bằng công tắc
Câu 220: Hệ thống cửa sổ điện có các chức năng nào sau đây:

a.  Chức năng đóng/mở bằng tay; chức năng điều khiển cửa sổ khi tắt khoá điện


b.  Chức năng tự động đóng/mở cửa sổ bằng một lần ấn
c.  Chức năng khoá cửa sổ, chức năng chống kẹt


d.  a,b,c đều đúng
Câu 221: Chức năng đóng/ mở bằng tay của hệ thống điều khiển cửa sổ điện: Khi công tắc cửa sổ điện bị kéo lên hoặc đẩy xuống giữa chừng, thì cửa sổ sẽ ………………………….
a.  Tự động dừng cửa kính và dịch chuyển nó xuống khoảng 50 mm


b.  Mở hoặc đóng cho đến khi thả công tắc ra
c.  Đóng và mở hoàn toàn


d.  Đóng/mở tự động cho cửa sổ phía người lái.
Câu 222: Chức năng tự động đóng/mở cửa sổ bằng một lần ấn của hệ thống điều khiển cửa sổ điện: Khi công tắc điều khiển cửa sổ điện bị kéo lên hoặc đẩy xuống hoàn toàn, thì cửa sổ sẽ …………..
a.  Đóng hoặc mở hoàn toàn


b.  Tự động dừng cửa kính và dịch chuyển nó xuống khoảng 50 mm
c.  Đóng hoặc mở cho đến khi thả công tắc ra


d.  Đóng và mở tự động
Câu 223: Hệ thống nâng hạ cửa kính bao gồm những bộ phận nào sau đây:

a.  Bộ nâng hạ cửa sổ


b.  Các mô-tơ điều khiển cửa sổ điện
c.  Hệ thống điều khiển : Công tắc chính cửa sổ điện, công tắc cửa


d.  a,b,c đều đúng
Câu 224: Bộ nâng hạ cửa sổ có chức năng chuyển ……………..của mô-tơ điều khiển cửa sổ thành ……………………để đóng mở cửa sổ:

a.  Chuyển động tịnh tiến ; chuyển động quay   


b.  Chuyển động quay ; chuyển động tịnh tiến  
c.  Chuyển động quay ; chuyển động lên xuống   


d.  Chuyển động lên xuống ; chuyển động quay   
Câu 225: Các mô-tơ điều khiển cửa sổ điện ………………để dẫn động …………………:

a.  quay ; cơ cấu đòn chữ X
b.  quay theo hai chiều; bộ nâng hạ cửa sổ
c.  quay theo hai chiều; cơ cấu đòn chữ X


d.  quay; bộ nâng hạ cửa sổ
Câu 226: Mô-tơ điều khiển cửa sổ điện gồm có ba bộ phận:

a.  Mô-tơ, bộ truyền bánh răng và cảm biến


b.  Mô-tơ, bộ truyền bánh răng
c.  Mô-tơ, bộ truyền bánh răng và công tắc


d.  Mô-tơ, công tắc 
Câu 227: Mô-tơ nâng hạ kính là ……………..kích từ bằng nam châm vĩnh cửu:

a.  động cơ điện xoay chiều
b.  động cơ điện một chiều
c.  động cơ điện xoay chiều ba pha
d.  động cơ điệnmột chiều hay xoay chiều
Câu 228: Công tắc chính cửa sổ điện gồm:

a.  Các công tắc phụ, công tắc hành trình


b.  Các công tắc phụ, công tắc khóa cửa sổ
c.  Các công tắc cửa sổ điện, công tắc phụ 


d.  Các công tắc cửa sổ điện, công tắc khoá cửa sổ
Câu 229: Công tắc cửa sổ điện điều khiển dẫn động …………………………của cửa sổ phía hành khách phía trước và phía sau:

a.  Mô tơ clock cửa


b.  Mô-tơ điều khiển cửa số điện
c.  Bộ nâng hạ cửa sổ


d.  Đòn nâng hạ 
Cho sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida sau :
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Hình 1.1 : sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida

Câu 230: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1), khi công tắc máy ON, công tắc S1 bật UP:

a.  Mô tơ M1 quay kính hạ xuống


b.  Mô tơ M1 quay kính nâng lên
c.  Mô tơ M2 quay kính hạ xuống


d.  Mô tơ M2 quay kính nâng lên
Câu 231: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1), khi công tắc máy ON, công tắc S1 bật DOWN:

a.  Mô tơ M3 quay kính hạ xuống
b.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên
c.  Mô tơ M1 quay kính hạ xuống


d.  Mô tơ M1 quay kính nâng lên
Câu 232: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1), khi công tắc máy ON, công tắc S2 bật DOWN:
a.  Mô tơ M1 quay kính hạ xuống


b.  Mô tơ M1 quay kính nâng lên
c.  Mô tơ M2 quay kính nâng lên


d.  Mô tơ M2 quay kính hạ xuống
Câu 233: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1), khi công tắc máy ON, công tắc S2 bật UP:

a.  Mô tơ M2 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M2 quay kính hạ xuống
c.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên


d.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên
Câu 234: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1), khi công tắc máy ON, công tắc clok cửa bật OFF, công tắc S3’ bật UP:

a.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M3 quay kính hạ xuống
c.  Mô tơ M4 quay kính nâng lên


d.  Mô tơ M4 quay kính nâng lên
Câu 235: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1), khi công tắc máy ON, công tắc clok cửa bật ON, công tắc S3’ bật DOWN:

a.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M3 quay kính hạ xuống
c.  Mô tơ M3 không quay


d.  Mô tơ M4 không quay
Câu 236: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1), khi công tắc máy ON, công tắc clok cửa bật OFF, công tắc S4’ bật UP:

a.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M3 quay kính hạ xuống

c.  Mô tơ M4 quay kính nâng lên


d.  Mô tơ M4 quay kính nâng lên
Câu 237: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1), khi công tắc máy ON, công tắc clok cửa bật ON, công tắc S3’ bật DOWN:

a.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M3 quay kính hạ xuống

c.  Mô tơ M3 không quay


d.  Mô tơ M4 không quay
Câu 238: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1),  (Trường hợp mạch bị hở tại vị trí 1)khi công tắc máy ON, công tắc S2 bật UP:
a.  Mô tơ M2 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M2 quay kính hạ xuống
c.  Mô tơ M2không quay


d.  Mô tơ M2 quay nâng kính lên một đoạn rồi dừng
Câu 239: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1),  (Trường hợp mạch bị hở tại vị trí 1)khi công tắc máy ON, công tắc S3 bật DOWN:

a.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M3 quay kính hạ xuống
c.  Mô tơ M3 không quay


d.  Mô tơ M3 quay hạ kính xuống một đoạn rồi dừng
Câu 240: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1),  (Trường hợp mạch bị hở tại vị trí 2) khi công tắc máy ON, công tắc S3 bật UP:

a.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M3 quay kính hạ xuống

c.  Mô tơ M3 không quay


d.  Mô tơ M3 quay nâng kính lên một đoạn rồi dừng
Câu 2241: Dựa vào sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính Toyota Cressida (Hình 1.1),  (Trường hợp mạch bị hở tại vị trí 2) khi công tắc máy ON, công tắc S3’ bật UP:

a.  Mô tơ M3 quay kính nâng lên


b.  Mô tơ M4 quay kính hạ xuống

c.  Mô tơ M3 không quay


d.  Mô tơ M4 quay hạ kính xuống một đoạn rồi dừng

Câu 242: Hệ thống điều hòa nhiệt độ có chức năng:

a.  Điều khiển nhiệt độ và thay đổi độ ẩm trong xe


b.  Điều khiển dòng không khí trong xe
c.  Lọc và làm sạch không khí


d.  a,b,c đều đúng
Câu 243: Cho sơ đồ bộ sưởi sau, tên của bộ phận số 1:
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a.  Két giàn nóng


b.  Két giàn lạnh
c.  Két sưởi
d.  Bộ ngưng tụ
Câu 244: Trong hệ thống điều hòa nhiệt độ, két sưởi có chức năng:

a.  Làm nóng không khí
b.  Làm giảm nhiệt độ không khí
c.  Làm mát không khí
d.  Sưởi nóng nước làm mát
Câu 245: Cho sơ đồ hệ thống làm mát sau, tên của bộ phận số 1:
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a.  Két sưởi


b.  Két làm mát
c.  Giàn lạnh


d.  Giàn nóng
Câu 246: Trong hệ thống điều hòa nhiệt độ, giàn lạnh có chức năng:

a.  Làm ấm môi chất lạnh


b.  Làm ấm không khí trước khi đưa vào trong xe
c.  Làm mát môi chất lạnh 


d.  Làm mát không khí trước khi đưa vào trong xe
Câu 247: Bộ làm sạch không khí trong hệ thống điều hòa không khí trên ô tô gồm:

a.  Một quạt giàn lạnh, mô-tơ quạt giàn lạnh


b.  Cảm biến khói, điện trở
c.  Bộ khuyếch đại, bầu lọc có các bon hoạt tính


d.  a,b,c đều đúng
Câu 248: Bộ làm sạch không khí trên ô tô là một thiết bị dùng để……………….... để làm sạch không khí trong xe:

a.  Loại bỏ côn trùng


b.  Loại bỏ khói thuốc lá, bụi
c.  Cả a và b đều đúng


d.  Cả a và b đều sai
Câu 249: Chọn câu sai:

a.  Cánh dẫn lấy khí vào điều chỉnh lượng không khí vào trong xe


b.  Cánh trộn khí làm nhiệm vụ điều khiển nhiệt độ không khí trong xe
c.  Cả a và b đều đúng


d.  Cả a và b đều sai
Câu 250: Trong sơ đồ điều khiển khí vào của hệ thống điều hòa, tên của bộ phận số 1 :
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a.  Cánh dẫn khí ra


b.  Cánh dẫn khí vào
c.  Cánh trộn khí


d.  Cánh điều khiển nhiệt độ
Câu 251: Hệ thống sưởi ấm bao gồm các chi tiết nào sau đây:

a. Van nước, két sưởi, quạt giàn lạnh

b. Két sưởi, mô tơ, quạt, cánh dẫn khí vào

c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai

Câu 252: Các phương pháp cung cấp nhiệt cho hệ thống sưởi:
a. Hệ thống sưởi PTC
b. Bộ sưởi ấm bằng điện, Bộ sưởi ấm loại khớp chất lỏng
c. Bộ sưởi loại đốt nóng bên trong
d. Cả a,b,c đều đúng

Câu 253: Những loại môi chất làm lạnh thường được sử dụng trên ôtô:
a. R12 và  R 134a

b. R32

c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai
Câu 254: Những loại máy nén nào sau đây có trong hệ thống điều hòa:
a. Máy nén kiểu đĩa chéo
b. Máy nén loại xoắn ốc, máy nén loại trục khuỷu
c. Máy nén khí dạng đĩa lắc, máy nén loại cánh gạt xuyên
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 255: Chọn câu sai:
a. Ly hợp từ dùng để dẫn động và dừng máy nén khi cần thiết
b. Ly hợp từ gồm có một Sta-to, pu-li, bộ phận định tâm và các bộ phận khác
c. Bộ phận định tâm được lắp ở thân trước máy nén

d. Ly hợp từ là một thiết bị để nối động cơ với máy nén
Câu 256: Giàn nóng (giàn ngưng) làm mát môi chất ở ………………..bị nén bởi máy nén và chuyển nó thành môi chất ở …………………………..:
a. Thể khí có áp suất và nhiệt độ thấp; trạng thái lỏng có nhiệt độ và áp suất cao
b. Thể khí có áp suất và nhiệt độ cao; trạng thái lỏng có nhiệt độ và áp suất thấp
c. Thể lỏng có áp suất và nhiệt độ thấp; trạng thái khí có nhiệt độ và áp suất cao
d. Thể khí có áp suất và nhiệt độ thấp; trạng thái lỏng có nhiệt độ và áp suất cao
Câu 257: Van giãn nở phun môi chất ở ……………….qua bình chứa từ một lỗ nhỏ làm cho môi chất giãn nở đột ngột và biến nó thành môi chất ở………………………………:
a. Dạng khí có nhiệt độ và áp suất thấp; dạng lỏng có nhiệt độ và áp suất cao
b. Dạng lỏng có nhiệt độ và áp suất thấp; dạng sương có nhiệt độ và áp suất cao

c. Dạng lỏng có nhiệt độ và áp suất cao; dạng sương có nhiệt độ và áp suất thấp

d. Dạng khí có nhiệt độ và áp suất cao; dạng lỏng có nhiệt độ và áp suất thấp
Câu 258: Trong hệ thống điều hòa, có các loại van giãn nở nào sau đây:
a. Loại dạng hộp
b. Loại có ống cảm nhận nhiệt
c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai
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